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Handle på vietnamesisk

Handle på vietnamesisk
marked chợ

supermarked siêu thị

apotek tiệm thuốc

møbelbutikk cửa hàng nội thất

kjøpesenter trung tâm mua sắm

fiskemarked chợ cá

bokhandel hiệu sách

dyrebutikk cửa hàng thú cưng

bar quán bar

restaurant nhà hàng

www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/

Supermarked på vietnamesisk
regning hóa đơn

kassaapparat máy tính tiền

kurv rổ

handlevogn giỏ hàng

strekkode mã vạch

handlekurv giỏ mua sắm

garanti bảo hành

melk sữa

ost phô mai

https://www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/
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egg trứng

kjøtt thịt

fisk (mat) cá

mel bột mì

sukker đường

ris gạo

brød bánh mì

nudel mì sợi

olje dầu

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

Apotekprodukter på vietnamesisk
tannbørste bàn chải đánh răng

tannkrem kem đánh răng

kam lược

sjampo dầu gội

solkrem kem chống nắng

barberhøvel dao cạo

kondom bao cao su

dusjsåpe sữa tắm

leppepomade dưỡng môi

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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parfyme nước hoa

truseinnlegg băng vệ sinh hàng ngày

leppestift son môi


